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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	An Giang, ngày       tháng     năm 2026


BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI, VÙNG NUÔI CHIM YẾN VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHI DI DỜI CƠ SỞ CHĂN NUÔI RA KHỎI KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Thay thế Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang và Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang)
(Đính kèm Tờ trình số      /TTr-UBND ngày    tháng     năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
	Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Dự thảo Nghị quyết
	Thuyết minh

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Đối tượng áp dụng: Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân và các đơn vị có liên quan đến hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác (bao gồm: chim yến, hươu sao, ong mật, chó, mèo và vật nuôi khác theo quy định tại phụ lục VIII, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ), trừ nuôi động vật làm cảnh, làm thú cưng, nuôi động vật không vì mục đích thương mại và nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: 

a) Nghị quyết này quy định khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác (ngoại trừ chim yến) trong chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 80 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 17 Điều 3 Luật số 146/2025/QH15.

b) Nghị quyết này không áp dụng đối với trường hợp nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi.

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
	- Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Chăn nuôi được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, b khoản 18 Điều 3 Luật số 146/2025/QH15.

“Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi
1. Chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, xã, phường, đặc khu, cộng đồng dân cư; trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.”

- Theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 80 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 17 Điều 3 Luật số 146/2025/QH15.

“h) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.”



	Điều 2. Giải thích từ ngữ

Khu dân cư theo Nghị quyết này bao gồm: Khu vực được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng (hoặc miễn giấy phép xây dựng) hạ tầng kỹ thuật khu dân cư; khu di tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh, khu du lịch, cơ sở tôn giáo, trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, chợ, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị; khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện hữu, quy hoạch đất khu công nghiệp; khu đất quốc phòng, an ninh hiện hữu và quy hoạch đất quốc phòng, an ninh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


	
	
	

	
	Điều 2. Khu vực không được phép chăn nuôi

1. Các tổ chức, cá nhân không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong phạm vi 1.000 m tính từ trung tâm hành chính cấp huyện; 500 m tính từ trung tâm hành chính cấp xã; các khu dân cư, trung tâm thương mại, khu công trình công cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết.

2. Đối với địa bàn các thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc, khu vực không được phép chăn nuôi được quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.
	Điều 2. Quy định khu vực không được phép chăn nuôi

1. Khu vực đô thị; khu vực đô thị mới, khu dân cư (khu có chức năng ở) được xác định theo định hướng quy hoạch chung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; khu di tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh, khu du lịch, khu thương mại dịch vụ, điểm du lịch, cơ sở tôn giáo, trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, chợ, khu vực đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị; khu/cụm công nghiệp hiện hữu, quy hoạch đất khu/cụm công nghiệp và khu công trình công cộng khác.

2. Trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới khu vực được quy định tại khoản 1 Điều này.
	-  Theo nội dung quy định khu vực không được phép chăn nuôi tại Điều 2 Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND quy định các tổ chức, cá nhân không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong phạm vi 1.000 m tính từ trung tâm hành chính cấp huyện; 500 m tính từ trung tâm hành chính cấp xã; các khu dân cư, trung tâm thương mại, khu công trình công cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết . Về cơ bản các khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND có sự tương đồng rất lớn với các khu vực đã được xác định trong hệ thống quy hoạch gồm: khu vực đô thị, khu vực đô thị mới, khu dân cư (có chức năng ở) được xác định theo định hướng quy hoạch chung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các khu vực khu di tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh, khu du lịch, khu thương mại dịch vụ, điểm du lịch, cơ sở tôn giáo, trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, chợ, khu vực đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị; khu/cụm công nghiệp hiện hữu, quy hoạch đất khu/cụm công nghiệp và khu công trình công cộng khác. Do đó trên cơ sở kế thừa định hướng quy định các khu vực không được phép chăn nuôi tại Điều 2 Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND, Vì vậy, việc kế thừa định hướng quản lý của Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND nhưng điều chỉnh phương thức xác định khu vực không được phép chăn nuôi theo nội dung các quy hoạch được phê duyệt là phù hợp với yêu cầu thực tiễn và định hướng
- Căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 18, khoản 19 Điều 3 của Luật số 146/2025/QH15 quy định hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi: “1. Chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, xã, phường, đặc khu, cộng đồng dân cư trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.”; theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải thích từ ngữ “cộng đồng dân cư” như sau: “a) Cộng đồng dân cư là cộng đồng người sinh sống trên cùng địa bàn thôn, ấp, bản, làng, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố hoặc điểm dân cư tương tự trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”; 
- Căn cứ khoản 16 Điều 2 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, giải thích thuật ngữ “điểm dân cư nông thôn” như sau: ”Điểm dân cư nông thôn là nơi cư trú tập trung của các hộ gia đình gắn kết với nhau trong sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động xã hội khác trong phạm vi một khu vực nhất định, được hình thành do điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa và các yếu tố khác.” Từ các căn cứ nêu trên, khái niệm “cộng đồng dân cư” và “điểm dân cư nông thôn” mang tính chất tương đồng, trong đó điểm dân cư được xác định cụ thể hóa thông qua các quy hoạch tại địa phương, sự tương đồng này tạo ra tính thống nhất giữa quy định khu vực không được phép chăn nuôi với các quy hoạch tại địa phương, đảm bảo môi trường sống thích hợp cho người dân tại các điểm dân cư. 
- Đồng thời hoạt động chăn nuôi có tác động đa chiều, vừa phát triển kinh tế, vừa tác động đến môi trường ảnh hưởng đến  sinh hoạt, sản xuất  hằng ngày của con người tại khu di tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh, khu du lịch, cơ sở tôn giáo, trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, chợ, khu vực đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện hữu, quy hoạch đất khu công nghiệp; đặc biệc là tại các địa phương đang có định hướng phát triển du lịch Phú Quốc và các địa phương khác có liên quan, do đó cần thiết phải có định hướng phạm vi (vùng đệm) không được phép chăn nuôi xung quanh các khu vực này.

- Đồng thời việc xác định khu vực không được phép chăn nuôi trên cơ sở các theo định hướng quy hoạch chung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã: “6. Hỗ trợ bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở chăn nuôi cho những đối tượng di dời theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi.”; khi đó Ủy ban nhân dân cấp xã có thể chủ động bố trí quỹ đất để thực hiện di dời cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi thông qua các biện pháp xây dựng, điều chỉnh các quy hoạch trong phạm vi địa giới hành chính của địa phương tạo thuận lợi phát huy tính chủ động của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý không gian phát triển kinh tế. 

	Điều 3. Quy định vùng nuôi chim yến

1. Vùng không được nuôi chim yến

a) Địa giới hành chính các phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố của tỉnh An Giang; các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Khu dân cư hiện hữu, quy hoạch đất khu dân cư. 

2. Vùng nuôi chim yến

Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài phạm vi 300 mét tính từ ranh giới quy định tại khoản 1 Điều này.
	Điều 4. Quy định vùng nuôi chim yến

1. Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến.

2. Nhà yến phải có khoảng cách đến ranh giới đất của các cơ sở giáo dục, y tế, tôn giáo, cơ quan, chợ, trung tâm thương mại, sân bay, khu quân sự tối thiểu là 300 m.
	Điều 3. Quy định vùng nuôi chim yến

1. Vùng không được nuôi chim yến

a) Khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này; khu đất quốc phòng, an ninh hiện hữu và quy hoạch đất quốc phòng, an ninh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Vùng nằm trong phạm vi 300 mét tính từ ranh giới quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

2. Vùng nuôi chim yến

Vùng nằm ngoài phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này.
	- Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 25 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi quy định về vùng nuôi chim yến: 

“a) Vùng nuôi chim yến do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;
b) Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến.”; như vậy vùng nuôi chim yến phải nằm ngoài khu vực được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng (hoặc miễn giấy phép xây dựng) hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn, quy hoạch khu dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; khu di tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh, khu du lịch, cơ sở tôn giáo, trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, chợ, khu vực đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị; khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện hữu, quy hoạch đất khu công nghiệp; do đó đơn vị soạn thảo đề xuất vùng nuôi chim phải nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại khoản 1 Điều 2.

- Ngoài ra, do đặc thù của hoạt động nuôi chim yến là nhà yến được xây dựng kiên cố, cao tầng, sử dụng nhiều công nghệ điện tử do đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động về quốc phòng, an ninh; vì thế đơn vị soạn thảo đề xuất bổ sung “khu đất quốc phòng, an ninh hiện hữu và quy hoạch đất quốc phòng, an ninh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt” vào vùng không được nuôi chim yến.

- Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 25 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP quy định: “đ) Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh;”, theo điều kiện thực tế tại địa phương, nhằm để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội nhất là đối với các hoạt động du lịch, quốc phòng, giáo dục, y tế, công nghiệp,… cần thiết phải quy định vùng không được nuôi chim yến xung quanh các cơ sở này; do đó đơn vị soạn thảo đã áp dụng căn cứ quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 25 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi để làm cơ sở đề xuất vùng nuôi chim yến nằm ngoài phạm vi 300m tính từ ranh giới vùng không được nuôi chim yến. Do việc đầu tư nhà yến mang tính chất lâu dài và nhu cầu phát triển đô thị trong tương lai. Vì vậy, việc cần thiết phải có quy định phạm vi khoảng cách 300 mét tính từ ranh giới vùng không được nuôi chim yến là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.

	
	Điều 3. Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

1. Đối tượng thụ hưởng

Các tổ chức, cá nhân có chăn nuôi (trừ nuôi chim yến) thực hiện di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

2. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Mỗi cơ sở chăn nuôi khi di dời chỉ được hỗ trợ một lần.

b) Chính sách quy định tại khoản 4 Điều này không áp dụng cho những cơ sở chăn nuôi đã được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự từ các quy định, chính sách của tỉnh, của trung ương hoặc không có nhu cầu di dời đến địa điểm mới để chăn nuôi.

c) Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi đã hoàn thành việc di dời chuồng trại ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và đã đến nơi chăn nuôi mới (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đến).

3. Điều kiện hỗ trợ

a) Cơ sở chăn nuôi đang hoạt động trong khu vực không được phép chăn nuôi trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

b) Cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

c) Cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận.

 (Quy mô chăn nuôi được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ).

4. Nội dung và mức hỗ trợ

Các cơ sở chăn nuôi khi di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này sẽ được hỗ trợ giá trị chuồng trại chăn nuôi như sau:

a) Đối với cơ sở chăn nuôi xây dựng kiên cố: cột xây gạch, bê tông, cột sắt; tường gạch; mái tôn, Fibro xi măng hoặc lá; nền láng xi măng: mức hỗ trợ 200.000 đồng/m2 chuồng trại.

b) Các cơ sở chăn nuôi còn lại hỗ trợ 100.000 đồng/m2 chuồng trại.

c) Mức hỗ trợ tối đa đối với một cơ sở:

- Chăn nuôi quy mô nông hộ: 10.000.000 đồng/cơ sở.

- Chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ: 40.000.000 đồng/cơ sở.

- Chăn nuôi quy mô trang trại vừa: 200.000.000 đồng/cơ sở.

5. Đối với cơ sở chấm dứt chăn nuôi, không thực hiện di dời

Các cơ sở chấm dứt chăn nuôi, không thực hiện di dời sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề (nếu có nhu cầu).

a) Đối tượng, điều kiện áp dụng

Chủ cơ sở, người lao động đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở chăn nuôi (trừ nuôi chim yến) khi chấm dứt chăn nuôi, không di dời có nhu cầu đào tạo, chuyển đổi nghề.

b) Nội dung và phương thức hỗ trợ

Chủ cơ sở, người lao động có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng, đăng ký với cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi có hộ khẩu thường trú để đăng ký học nghề.

Chính sách hỗ trợ học nghề được thực hiện thông qua cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực tiếp tổ chức đào tạo.
	Điều 3. Quy định chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi

1. Cơ sở chăn nuôi (trừ nuôi chim yến) khi thực hiện di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc ngừng hoạt động chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.

2. Điều kiện hỗ trợ

a) Điều kiện hỗ trợ cơ sở chăn nuôi thực hiện di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này:

Cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại đáp ứng các yêu cầu về điều kiện chăn nuôi theo quy định tại Điều 55 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 được sửa đổi tại điểm a khoản 18 Điều 3 của Luật số 146/2025/QH15.

Cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ đáp ứng các yêu cầu về điều kiện chăn nuôi theo quy định tại Điều 56 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14.

Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi đã hoàn thành việc di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Điều kiện hỗ trợ cơ sở chăn nuôi khi thực hiện ngừng hoạt động chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này:

Cơ sở chăn nuôi khi thực hiện chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác phải có chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo do cơ sở đào tạo cấp và cam kết thực hiện nghề đã được đào tạo chuyển đổi ít nhất 05 năm sau khi được nhận hỗ trợ.

Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi đã hoàn thành việc chuyển đổi ngành nghề có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Nội dung và mức hỗ trợ 

a) Cơ sở chăn nuôi thực hiện di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ 50% tổng chi phí di dời vật nuôi đến địa điểm mới phù hợp; mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/cơ sở.

b) Cơ sở chăn nuôi khi thực hiện ngừng hoạt động chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác; mức hỗ trợ tối đa không quá 03 tháng lương cơ bản/người.

4. Nguồn kinh phí: 

a) Nguồn Ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) theo phân cấp ngân sách hiện hành và theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP.

b) Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

c) Việc lập dự toán, chấp hành dự toán và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách tại Nghị định này thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn Luật.
	Trên cơ sở áp dụng Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi, trong đó tại điểm c, d khoản 2 Điều 7 quy định nội dung và mức hỗ trợ chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, trong đó hỗ trợ không quá 50% chi phí di dời vật nuôi đến địa điểm mới phù hợp; mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/cơ sở (điểm c) và hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác; mức hỗ trợ tối đa không quá 03 tháng lương cơ bản/người (điểm d); tại Điều 11 quy định về nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) theo phân cấp ngân sách hiện hành thực hiện như chính sách quy định tại điểm a, c, d  khoản 2 Điều 7 sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên; bên cạnh đó các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc lập dự toán, chấp hành dự toán và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách tại Nghị định này thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn Luật.



	
	Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.
	
	

	Điều 4. Quy định chuyển tiếp 

Nhà yến thuộc khoản 1 và 2 Điều này phải giữ nguyên hiện trạng, không 

được cơi nới; nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 mét thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh (theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi): 

1. Nhà yến đã hoạt động trước ngày 18 tháng 12 năm 2021, thuộc vùng không được nuôi chim yến của Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2. Nhà yến đã hoạt động từ ngày 18 tháng 12 năm 2021 đến ngày 06 tháng 01 năm 2025, thuộc vùng được nuôi chim yến của Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND nhưng thuộc vùng không được nuôi chim yến tại khoản 1 

Điều 3 của Nghị quyết này.
	Điều 6. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi đã xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này, thì chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải di dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp hoặc ngừng hoạt động chăn nuôi.

2. Đối với các nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
	Điều 5. Quy định chuyển tiếp

1. Cơ sở chăn nuôi (ngoại trừ nhà yến) đã xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, thuộc khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp.

2. Đối với các nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành và không thuộc vùng nuôi chim yến quy định tại Điều 4 Nghị quyết này thì phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới; nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 mét thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.
	- Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 25 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP quy định: “đ) Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh;”

- Ngày 16 tháng 5 năm 2023, Cục Chăn nuôi (nay là Cục Chăn nuôi và Thú y) đã có Công văn số 347/CN-GVN về việc thực hiện quản lý nhà nuôi chim yến, theo đó Cục  Chăn nuôi và Thú y có ý kiến về di dời nhà yến như sau: “1. Hoạt động nuôi chim yến có tính chất sinh học đặc thù, phụ thuộc nhiều vào môi trường sống tự nhiên của loài chim yến, con người khó có thể tác động cơ học để di chuyển chim yến như những loại vật nuôi thông thường. Trên cơ sở đó Điều 64 Luật Chăn nuôi đã quy định chim yến được xếp vào nhóm chăn nuôi động vật khác và giao Chính phủ quy định chi tiết về công tác quản lý nuôi chim yến. Do vậy, nhà yến không phải tuân theo quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật Chăn nuôi “Cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này thì trong thời hạn là 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp” mà được phép tuân theo "Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới” theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.”
 Từ cơ sở trên, đơn vị soạn thảo đề xuất đối với các nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành không thuộc vùng nuôi chim yến quy định tại Điều 5 Nghị quyết này thì phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới; nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 mét thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

	Điều 5. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này 

theo quy định pháp luật.
	Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ, được dẫn chiếu tại Nghị quyết này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.
	Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm 2026.

2. Các Nghị quyết sau đây hết hiệu lực từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành:

a) Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang;

b) Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	

	Điều 6. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Khóa X Kỳ họp thứ 26 thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2024, có hiệu lực từ ngày 06 tháng 01 năm 2025 và thay thế Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 08  tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.
	
	Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
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